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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-BCT ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương, Tổ Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng phối hợp PBGDPLTW;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1796/QĐ-BCT ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc và chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức làm việc, phân công trách nhiệm của các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương (sau đây gọi là Hội đồng), trách nhiệm của Tổ Thường trực Hội đồng.
2. Quy chế này áp dụng đối với Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng (sau đây gọi là thành viên Hội đồng), Tổ Thường trực Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làm việc
1. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể dưới sự chỉ đạo toàn diện của Chủ tịch Hội đồng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Hội đồng và yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc theo nhiệm vụ được giao tại Quy chế này.
Quyết định của Hội đồng được thông qua khi có trên 50% ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng. Trường hợp có tỷ lệ biểu quyết bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.
2. Hội đồng hoạt động thông qua các Phiên họp, báo cáo hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
3. Các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ thường trực Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
4. Các thành viên Hội đồng có thể huy động đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức mình quản lý hoặc nguồn lực hợp pháp khác để tham gia thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng
1. Tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương;
2. Thực hiện báo cáo, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;
3. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương; kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, nảy sinh để điều chỉnh phù hợp; đề xuất với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp giải pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và của Bộ Công Thương nói riêng;
4. Đề xuất Lãnh đạo Bộ và Hội đồng thi đua - khen thưởng Bộ Công Thương việc khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc phê bình, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương.
Điều 4. Phương thức làm việc của Hội đồng
1. Hoạt động của Hội đồng được thực hiện thông qua hình thức họp tập trung, họp trực tuyến hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng.
2. Hội đồng tổ chức họp theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập một số thành viên Hội đồng họp để giải quyết công việc của Hội đồng.
Tổ Thường trực Hội đồng đề xuất Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian tổ chức các cuộc họp của Hội đồng.
Thành viên Hội đồng phối hợp chuẩn bị nội dung họp khi có đề nghị của Tổ Thường trực Hội đồng và tham dự đầy đủ các Phiên họp của Hội đồng. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền) và cử người tham dự phiên họp thay, đồng thời có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về các vấn đề được thảo luận tại phiên họp để Tổ Thường trực Hội đồng tổng hợp, báo cáo Hội đồng.
Tổ thường trực Hội đồng có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp. Kết luận phiên họp được thông báo tới các thành viên Hội đồng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.
Việc tổ chức họp trực tuyến theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng, tài liệu họp được gửi cho các thành viên Hội đồng qua email.
3. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng bằng văn bản
a) Tổ Thường trực Hội đồng gửi dự thảo văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng để lấy ý kiến thành viên Hội đồng theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng.
b) Khi được yêu cầu tham gia ý kiến bằng văn bản, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu và gửi ý kiến đến Tổ Thường trực Hội đồng đúng thời gian quy định.
Điều 5. Phân công trách nhiệm của các thành viên Hội đồng
1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng
a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Hội đồng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao.
b) Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng; đánh giá, kết luận những vấn đề được thảo luận ở các phiên họp.
c) Yêu cầu các thành viên Hội đồng; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện báo cáo, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật khi cần thiết; xử lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
d) Trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng.
đ) Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; phê bình, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương trên cơ sở đề nghị của Tổ Thường trực Hội đồng và ý kiến các đơn vị thuộc Bộ.
2. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng
a) Phó Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng xử lý và báo cáo Chủ tịch Hội đồng các công việc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này.
b) Chủ trì, điều hành Phiên họp Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt hoặc được ủy quyền.
c) Chủ trì tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ và với các cơ quan, ban ngành khác trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu xử lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
d) Đôn đốc các ủy viên Hội đồng tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng.
đ) Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng giao, chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Tổ Thường trực Hội đồng.
3. Trách nhiệm của các Ủy viên Hội đồng
a) Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.
b) Tham gia đầy đủ các hoạt động, phiên họp của Hội đồng; có ý kiến đối với các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản đúng thời hạn yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về việc thực hiện nhiệm vụ.
Trường hợp không thể tham dự các phiên họp của Hội đồng, Ủy viên Hội đồng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng và cử người tham dự phiên họp thay, đồng thời có trách nhiệm gửi ý kiến của mình bằng văn bản về các vấn đề được thảo luận tại phiên họp để Tổ Thường trực Hội đồng tổng hợp, báo cáo Hội đồng.
c) Đề xuất với Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ và với các cơ quan, ban ngành khác trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ý kiến tham gia của các Ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của đơn vị nơi công tác.
d) Thực hiện báo cáo, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng và Tổ thường trực Hội đồng.
đ) Đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc phê bình, yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương.
Điều 6. Trách nhiệm của Tổ thường trực Hội đồng
1. Chuẩn bị tài liệu, điều kiện làm việc của Hội đồng; tiếp nhận và tham mưu xử lý các đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng;
2. Soạn thảo các văn bản thông báo, chỉ đạo, đôn đốc của Hội đồng liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương, trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định;
3. Xây dựng báo cáo, thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp và các cơ quan, ban ngành khác, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định;
4. Hàng năm, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ xây dựng Dự toán kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương để tổng hợp vào Dự toán kinh phí hoạt động của Bộ Công Thương;
5. Đề xuất khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc phê bình, yêu cầu xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công Thương;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng giao.
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Tổ Thường trực Hội đồng tham mưu Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải được trên 50% thành viên Hội đồng tán thành./.
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